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Số: 842/2001/QĐ-UB


Việt Trì, ngày 30  tháng3 năm 2001

QUYẾT ĐỊNH UBND TỈNH PHÚ THỌ

V/v Thực hiện Nghị định 46/2000/NĐ-CP ngày 12/6/2000  của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 35/CP ngày 14/6/1996 của Chính Phủ quy định chi tiết việc thi hành Pháp lệnh Dân quân tự vệ.

BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ


Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

Căn cứ Nghị định số 46/2000/NĐ-CP ngày 12/9/2000 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 35/CP ngày 14/6/1996 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Pháp lệnh Dân quân tự vệ;

Theo đề nghị của Trưởng ban tổ chức chính quyền tỉnh tại văn bản số 59/TCCQ ngày 16/3/2001,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. 

1. Bố trí mỗi xã, phường, thị trấn được một Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự chuyên trách. Mức sinh hoạt phí hàng tháng bằng mức sinh hoạt phí của các chức danh khác thuộc UBND cấp xã quy định tại Nghị định 09/1998/NĐ-CP ngày 23/1/1998 của Chính phủ (hiện nay là 306.300 đ/ tháng) và các chế độ hiện hành của Chính phủ quy định đối với cán bộ cấp xã, các chế độ khác theo quy định tại Nghị định số 35/CP ngày 14/6/1996; Nghị định số 46/2000/NĐ-CP ngày 12/9/2000 của Chính phủ.

2. Cán bộ, chiến sỹ dân quân tự vệ (trừ Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn) không hưởng lương từ ngân sách Nhà nước, trong thời gian làm nhiệm vụ thường trực sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu phục vụ chiến đấu, huấn luyện quân sự theo mệnh lệnh của Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp huyện trở lên được hưởng các chế độ sau:

a) Được trợ cấp ngày công lao động, mức trợ cấp là 10.000 đ/ ngày. Nếu làm nhiệm vụ từ 22 giờ ngày hôm trước đến 06 giờ ngày hôm sau thì mức trợ cấp là 13.000 đ/ ngày.

b) Nếu thoát ly sản xuất, luân phiên thường trực chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu tại các địa bàn trọng điểm do Bộ Quốc phòng quy định, ngoài chế độ trợ cấp quy định tại điểm a mục này còn được hỗ trợ tiền ăn, mức hỗ trợ bằng mức quy định một ngày ăn cơ bản của chiến sĩ bộ binh (hiện nay là 6.600 đ/ người).

c) Nếu làm nhiệm vụ cách xa nơi cư trú, không có điều kiện đi, về hàng ngày, thì có quan quân sự cấp ra quyết định huy động bố trí nơi nghỉ, hỗ trợ việc đi lại hoặc thanh toán tiền tầu xe một lần đi, về; ngoài chế độ quy định tại điểm a mục này còn được hỗ trợ tiền ăn, mức hỗ trợ bằng mức quy định một ngày ăn cơ bản của chiến sỹ bộ binh.

d) Thời gian làm nhiệm vụ của cán bộ chiến sỹ Dân quân tự vệ thuộc lực lượng rộng rãi (là lực lượng phục vụ chiến đấu, đồng thời là lực lượng chiến đấu khi cần thiết) được trừ vào thời gian thực hiện nghĩa vụ lao động công ích hàng năm (theo điều 12 Pháp lệnh nghĩa vụ lao động công ích). Người thuộc lực lượng nòng cốt của dân quân tự vệ (là lực lượng chiến đấu) được tạm miễn thực hiện nghĩa vụ lao động công ích hàng năm (theo khoản 6 điều 11, Pháp lệnh nghĩa vụ lao động công ích).

đ) Các chế độ khác được hưởng theo quy định tại Nghị định số 35/CP ngày 14/6/1996 và Nghị định số 46/2000/NĐ-CP ngày 12/9/2000 của Chính phủ.

Điều 2. Giao Bộ chỉ huy quân sự tỉnh chủ trì phối hợp với Ban TCCQ tỉnh, Sở Tài chính - Vật giá, Sở LĐTB&XH hướng dẫn cụ thể thực hiện quyết định này.

Phân cấp ngân sách Nhà nước cho xây dựng và hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ thực hiện theo quy định tại nghị định số 46/2000/NĐ-CP ngày 12/9/2000 của chính phủ. Giao sở Tài chính - Vật giá cân đối ngân sách địa phương đảm bảo thực hiện nhiệm vụ.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 1/4/2001 và thay thế Quyết định số 791/2001 và thay thế Quyết định số 791/QĐ-UB ngày 11/6/1997 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ về bố trí phó chỉ huy trưởng quân sự xã, phường, thị trấn.

 Điều 3. Các ông: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng ban tổ chức chính quyền tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở LĐTB&XH và các ngành có liên quan; Chủ tịch UBND huyện, thành, thị căn cứ Quyết định thực hiện.
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